
NGÀY THI: 08/01/2023 CA: CHIỀU

STT SBD HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
PHÁI

DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 TN.08.01-3B001 Nguyễn Hoàng Anh 27.12.1988 Nữ Kinh Sơn La

2 TN.08.01-3B002 Hoàng Mai Anh 29.04.2001 Nữ Kinh Quảng Ninh

3 TN.08.01-3B003 Nguyễn Mậu Công 21.08.1989 Nam Kinh Hà Tĩnh

4 TN.08.01-3B004 Lường Đức Danh 15.10.1984 Nam Kinh Thanh Hoá

5 TN.08.01-3B005 Nguyễn Thế Dũng 28.03.1987 Nam Kinh Thái Nguyên

6 TN.08.01-3B006 Thái Hùng Dũng 20.03.1980 Nam Kinh Thái Nguyên

7 TN.08.01-3B007 Trần Văn Dương 10.02.1986 Nam Kinh Thanh Hoá

8 TN.08.01-3B008 Nguyễn Hữu Đồng 17.07.1983 Nam Kinh Hà Tĩnh

9 TN.08.01-3B009 Trịnh Văn Hai 15.07.1987 Nam Kinh Thanh Hoá

10 TN.08.01-3B010 Phạm Văn Hải 10.05.1989 Nam Kinh Nghệ An

11 TN.08.01-3B011 Trần Duyên Hải 31.05.1993 Nam Kinh Nam Định

12 TN.08.01-3B012 Nguyễn Hồng Hải 03.03.1985 Nam Kinh Hà Nội

13 TN.08.01-3B013 Trần Thu Hằng 27.04.1984 Nữ Kinh Hoà Bình

14 TN.08.01-3B014 Nguyễn Thị Thu Hằng 22.02.1981 Nữ Kinh Tây Ninh

15 TN.08.01-3B015 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 31.01.2000 Nữ Kinh Bình Thuận 

16 TN.08.01-3B016 Dương Thị Thu Hiền 29.08.1984 Nữ Kinh Hải Phòng

17 TN.08.01-3B017 Nguyễn Trần Hiếu 10.11.1994 Nam Kinh Hoà Bình

18 TN.08.01-3B018 Lê Thị Hợp 21.04.1991 Nữ Kinh Hoà Bình

19 TN.08.01-3B019 Nguyễn Sỹ Hùng 28.02.1993 Nam Kinh Quảng Bình

20 TN.08.01-3B020 Nguyễn Phạm Thế Huy 11.09.1991 Nam Kinh Lâm Đồng

21 TN.08.01-3B021 Nguyễn Thị Thu Hường 11.08.1994 Nữ Kinh Phú Thọ

22 TN.08.01-3B022 Đàm Trung Kiên 02.06.1985 Nam Kinh Hải Dương

23 TN.08.01-3B023 A Khiên 10.06.1979 Nam Hà lăng Kon Tum

24 TN.08.01-3B024 Trần Ái Khiêm 25.11.1986 Nữ Kinh TP. Hồ Chí Minh

25 TN.08.01-3B025 Bùi Văn Lam 18.02.1994 Nam Kinh Hải Dương

26 TN.08.01-3B026 Phạm Quế Linh 19.08.1992 Nữ Kinh Hà Nội

27 TN.08.01-3B027 Trần Thị Minh 10.10.1980 Nữ Kinh Thái Nguyên

Ấn định danh sách có: 27 thí sinh./.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - TRÌNH ĐỘ BẬC 3-5  THEO 

KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

MÔN: TIẾNG ANHPHÒNG THI: 01



NGÀY THI: 08/01/2023 CA: CHIỀU

STT SBD HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
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PHÁI

DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 TN.08.01-3B028 Nguyễn Hồng Ngọc 22.11.1998 Nữ Kinh Hoà Bình

2 TN.08.01-3B029 Nguyễn Thúy Ngọc 07.07.1980 Nữ Kinh Hà Nội

3 TN.08.01-3B030 Tráng Sèng Phong 13.09.1991 Nam Kinh Hà Giang

4 TN.08.01-3B031 Nguyễn Thị Anh Phương 30.11.1994 Nữ Kinh Hoà Bình

5 TN.08.01-3B032 Nguyễn Nhật Quang 10.03.1995 Nữ Kinh Khánh Hoà

6 TN.08.01-3B033 Phạm Phan Quang 01.05.1991 Nam Kinh Hoà Bình

7 TN.08.01-3B034 Nguyễn Văn Quân 07.02.1983 Nam Kinh Ninh Bình

8 TN.08.01-3B035 Trần Thanh Quốc 12.11.1993 Nam Kinh Quảng Nam 

9 TN.08.01-3B036 Trần Phước Sang 30.08.1972 Nam Kinh An Giang

10 TN.08.01-3B037 Trịnh Minh Tài 25.11.1993 Nam Kinh Quảng Ngãi

11 TN.08.01-3B038 Doãn Thị Tích 20.03.1981 Nữ Kinh Hà Nội

12 TN.08.01-3B039 Nguyễn Trọng Tiến 24.06.1986 Nam Kinh Nghệ An

13 TN.08.01-3B040 Nguyễn Đức Toàn 09.04.2000 Nam Kinh Quảng Ninh

14 TN.08.01-3B041 Phạm Minh Tuấn 28.05.1997 Nam Kinh Hoà Bình

15 TN.08.01-3B042 Nguyễn Văn Tuấn 14.04.1978 Nam Kinh Hà Nội

16 TN.08.01-3B043 Nguyễn Đại Thái 22.03.1996 Nam Kinh Quảng Bình

17 TN.08.01-3B044 Nguyễn Thị Kinh Thanh 26.05.1990 Nữ Kinh Quảng Nam 

18 TN.08.01-3B045 Đinh Huyền Thảo 26.12.1997 Nữ Kinh Hoà Bình

19 TN.08.01-3B046 Phạm Thế Thắng 04.09.1981 Nam Kinh Hải Dương

20 TN.08.01-3B047 Trần Thiện Thắng 12.11.1993 Nam Kinh TP. Hồ Chí Minh

21 TN.08.01-3B048 Đặng Kim Thoa 03.03.1986 Nữ Kinh Thái Nguyên

22 TN.08.01-3B049 Đường Kim Thuý 31.01.1987 Nữ Kinh TP. Hồ Chí Minh

23 TN.08.01-3B050 Vương Thị Thuý 09.01.1979 Nữ Kinh Hà Nội

24 TN.08.01-3B051 Nguyễn Thị Trang 14.06.1990 Nữ Kinh Đồng Tháp

25 TN.08.01-3B052 Bùi Huy Trường 08.12.1985 Nam Kinh Hoà Bình

26 TN.08.01-3B053 Bùi Công Trường 22.09.1981 Nam Kinh Bình Định

27 TN.08.01-3B054 Phạm Hồ Vũ 1985 Nam Kinh An Giang

28 TN.08.01-3B055 Nguyễn Thị Xuyến 12.11.1986 Nữ Kinh Thái Bình

Ấn định danh sách có: 28 thí sinh./.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - TRÌNH ĐỘ TỪ BẬC 3 

ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

MÔN: TIẾNG ANHPHÒNG THI: 02


